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- - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Đặng Mạnh Đoan Trang 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần Thị Bích Vân  

2. Ông Trần Ngọc Thực  

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết – Thư ký Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà Thân Trọng Minh Phương - Kiểm sát viên. 

 Trong các ngày 21 và 30 tháng 11 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 

262/2016/TLST-HC ngày 01 tháng 12 năm 2016 về việc “Khiếu kiện quyết định 

hành chính”. 

 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 5043/2023/QĐXXST-HC ngày 31 

tháng 10 năm 2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số 15016/2023/QĐST-HC ngày 

10 tháng 11  năm 2023, giữa các đương sự: 

1. Người khởi kiện: Bà Lê Thị T, sinh năm 1925. 

Địa chỉ: Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị T: Bà Nguyễn Thị Tuyết P, 

sinh năm 1961. Địa chỉ: Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt) 

2. Người bị kiện:  

2.1.  Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (có yêu cầu xét 

xử vắng mặt).  

Địa chỉ: phường C, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Ông Phan Ngọc H –Trưởng Ban Bồi 

thường giải phóng mặt bằng quận B (có yêu cầu xét xử vắng mặt).  

2.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

2.3. Ủy ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cùng địa chỉ: Phường D, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B và Ủy 

ban nhân dân quận B: Ông Hồ P - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B (có yêu 

cầu xét xử vắng mặt).  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận B và Ủy ban nhân dân quận B: 

- Ông Phan Ngọc H –Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận B 

(có yêu cầu xét xử vắng mặt).  

- Ông Nguyễn Văn D – Chuyên viên Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng 

quận B (có mặt). 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Bà Nguyễn Tuyết M, sinh năm 1957. 

Địa chỉ: Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.2. Bà Nguyễn Thị Tuyết P, sinh năm 1961. 

Địa chỉ: Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.3. Bà Nguyễn Thị Tuyết H, sinh năm 1965. 

Địa chỉ: Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.4. Bà Nguyễn Thị Tuyết V, sinh năm 1970. 

Địa chỉ: Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.5. Ông Nguyễn Anh V, sinh năm 1960. 

Địa chỉ: Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.6. Ông Nguyễn Anh T, sinh năm 1972. 

Địa chỉ: Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.7. Ông Nguyễn Anh T1, sinh năm 1967. 

Địa chỉ: Phường A, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà M, bà H, bà V, ông V, ông T, ông 

Tài: Bà Nguyễn Thị Tuyết P, sinh năm 1961. Địa chỉ: Phường A, quận B, Thành 

phố Hồ Chí Minh. (có mặt) 

3.8. Công ty Cổ phần V. 

Địa chỉ: phường A, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần V: Bà Phan Thị Thu 

T là nhân viên Công ty Cổ phần V (có mặt) 

3.9. Công ty Cổ phần D (trước đây là Công ty Cổ phần K) (có yêu cầu xét 

xử vắng mặt). 

Địa chỉ: phường T, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3.10. Công ty TNHH Đ (có yêu cầu xét xử vắng mặt). 

Địa chỉ: phường V, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo đơn khởi kiện, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, người 

khởi kiện bà Lê Thị T trình bày:  

Người khởi kiện bà Lê Thị T khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: 

+ Hủy Quyết định hành chính số 9165/QĐ-UBND ngày 27/10/2016  của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B về việc cưỡng chế thu hồi đất; 

 + Hủy Quyết định hành chính số 9903/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 về 

điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 9165/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận B; 

 + Hủy Quyết định hành chính số 7832/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của 

Ủy ban nhân dân quận B về bồi thường, hỗ trợ của bà Lê Thị T và các đồng thừa 

kế;  

 + Hủy Quyết định hành chính số 1448/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của 

Ủy ban nhân dân quận B về điều chỉnh và bổ sung Điều 1 Quyết định số 

7832/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận B;  

 + Hủy Quyết định hành chính số 1805/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại 

của bà Lê Thị T;  

 + Hủy Quyết định hành chính số 6808/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Ủy 

ban nhân dân quận B về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 7832/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận B; 

 + Hủy Quyết định hành chính số 2151/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy 

ban nhân dân quận B về việc thu hồi hủy bỏ Quyết định số 6808/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2019 của Ủy ban nhân dân quận B;  

 + Buộc Ủy ban nhân dân quận B phải bồi thường bổ sung phần diện tích 

160 m2 cho gia đình bà T và các đồng thừa kế của ông Ba theo đơn giá đất ở; 

 + Buộc Ủy ban nhân dân quận B phải tính tiền lãi suất chậm trả theo quy 

định tại Điều 93 Luật Đất đai 2013 tính từ ngày 18/7/2003 (20 ngày kể từ ngày 
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có Quyết định thu hồi đất số 2720/QĐ-UB ngày 18/6/2003 cho đến ngày Ủy ban 

nhân dân quận B thực hiện chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho bà T và các đồng 

thừa kế của ông Ba theo quy định. 

Ngày 03/7/2023, bà T có đơn rút lại một phần yêu cầu khởi kiện đối với 

Quyết định hành chính số 9165/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận B và Quyết định hành chính số 9903/QĐ-UBND ngày 

30/11/2916 về điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 9165/QĐ-UBND ngày 

21/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B. Các nội dung khởi kiện khác 

vẫn giữ nguyên.  

Căn cứ cho yêu cầu khởi kiện như sau:  

 *  Đối với phần diện tích 76,2 m2 trước đây Công ty Cổ phần V đã bồi hoàn 

giá trị quyền sử dụng đất cho Công ty Phát triển nhà Thành phố.   

 Theo Tài liệu 299 thì thuộc thửa đất  51-1, 52-1; Theo Sổ dã ngoại – Bản 

đồ địa chính năm 2003 thuộc thửa số 1,  tờ 33 do ông Ba đăng ký. 

 Quá trình quản lý sử dụng: Trước năm 1992, do ông Ba quản lý và sử 

dụng. Năm 1994, Thành phố có Quyết định giao đất số 2145/QĐ-UB-ĐT ngày 

07 tháng 7 năm 1994 thì không thông báo cho ông Ba, không xác định ranh 

mốc, không đền bù hỗ trợ cho ông Ba. Theo Bản vẽ hiện trạng do Công ty Phát 

triển nhà Bình Thạnh lập ngày 02/3/2000 thì phần đất  này do hộ ông Nguyễn 

Văn Ba sử dụng, không thuộc phần hiện trạng đất của Công ty quản lý. Ngày 

20/3/2002 (trước khi có quyết định thu hồi đất), các bên tái xác định lại ranh giới 

đất của ông Ba với Công ty tại Biên bản xác định ranh giới, mốc vẫn xác định 

diện tích đất này thuộc đất do ông Ba quản lý, sử dụng không nằm trong phần 

hiện trạng đất do Công ty quản lý (xác định rõ ranh giới nhà ông Ba tiếp giáp 

với Gara Quê Hương thuộc Công ty Phát triển nhà Thành phố để bàn giao đất 

trên thực địa cho Chủ đầu tư là Công ty Thanh niên xung phong có xác nhận của 

đại diện Thanh niên Xung phong). Ngày 18/11/2002, Ủy ban nhân dân quận B 

ra Thông báo số 514/TB-VP thuận cho hộ ông Nguyễn Văn Ba được xây nhà 

tạm trên phần đất của ông Ba (thuộc dự án giai đoạn 1) để tạm ổn định nơi ở. 

Sau nhiều lần kiểm tra của cơ quan chức năng và xác định ranh mốc giới với 

Công ty Phát Triển nhà, đại diện Công ty Thanh niên xung phong (chủ đầu tư 

trong Quyết định số 2720/QĐ-UB ngày 18/6/2003 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố) thể hiện qua các văn bản nêu trên, hộ ông Nguyễn Văn Ba đã xây nhà và ở 

ổn định chưa hề có văn bản tranh chấp của Công ty Phát triển nhà Thành phố. 
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  Không có tài liệu nào cho thấy Công ty phát triển nhà Thành phố sử dụng 

phần đất này mà người sử dụng là ông Ba nên bà T và các đồng thừa kế đủ điều 

kiện để nhận đền bù đối với diện tích đất này. 

 *  Đối với phần diện tích 94,5 m2 mà Ủy ban nhân dân quận B cho rằng 

thuộc về Công ty TNHH MTV Tân Thuận, hiện phần diện tích này Ủy ban chưa 

bồi thường.  

 - Theo Tài liệu 299 thì thuộc thửa: 51-1 diện tích 54,8 m2 và 52-1 diện 

tích 39,7 m2, ông Ba không đăng ký nhưng có sử dụng từ trước năm 1992. Đến 

năm 2003 (trước khi có quyết định thu hồi đất), được gia đình ông Ba đăng ký 

sử dụng 02 thửa này (51-1, 52-1) thuộc một phần của thửa số 1, tờ bản đồ số 33, 

diện tích 422,4 m2 đất thổ trong Sổ dã ngoại – Bản đồ địa chính năm 2003. Ông 

Ba có đăng ký sử dụng.  

 - Về quá trình quản lý sử dụng: Năm 1992, khi được giao đất thực hiện dự 

án (theo Quyết định số 278/QĐ-ĐĐ ngày 20 tháng 7 năm 1992), Xí nghiệp Xây 

dựng và sửa chữa nhà quận B đã không thông báo cho ông Ba biết, không được 

đền bù hỗ trợ. Ông Ba đóng thuế từ năm 1992 đến nay. Công ty TNHH MTV 

Tân Thuận được chuyển đổi từ Công ty Xây dựng Thương mại Bình Thạnh đã 

không nhận bàn giao hay kế thừa quyền sử dụng khu đất. Cụ thể: Tại Văn bản số 

533/CV-TT Ngày 04/8/2017 của Công ty TNHH Đ đã  nêu rõ: Ban quản lý 

ruộng đất cấp đất theo Quyết định số 278/QĐ-ĐĐ năm 1992 cho Xí nghiệp xây 

dựng và sửa chữa nhà quận B để thực hiện dự án. Sau đó, Xí nghiệp được đổi 

tên thành Công ty Xây dựng Thương mại Bình Thạnh. Nhưng khi Công ty Xây 

dựng Thương mại Bình Thạnh sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Tân Thuận 

(hiện nay) thì không bàn giao hồ sơ pháp lý của khu đất này cho Công ty mới. 

Do đó, Công ty Tân Thuận đã không tiếp quản, không ghi nhận vào hệ thống tài 

chính của mình bất động sản này; đồng thời, năm 2006 Thủ tướng đã có quyết 

định thu hồi Quyết định số 278/QĐ-ĐĐ nói trên. Vì vậy, Công ty Tận Thuận 

xác định không còn quyền và nghĩa vụ pháp lý gì đối với khu đất này). Ngày 

17/7/2019, Ủy ban quận B đã có Quyết định số 6808/QĐ-UBND công nhận bồi 

thường diện tích 94,5 m2 cho bà T. Tuy nhiên đến ngày 16/4/2021, Ủy ban nhân 

dân quận B lại có Quyết định số 2151/QĐ-UBND thu hồi lại Quyết định số 

6808/QĐ-UBND này với lý do là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã có 

Quyết định giải quyết khiếu nại là chưa phù hợp. Hiện nay phần đất này chưa 

được bồi thường cho ai, Công ty Tận Thuận xác định không còn quyền và nghĩa 



6 

 

vụ pháp lý gì đối với khu đất này, do đó có cơ sở bồi thường, hỗ trợ cho bà T và 

các đồng thừa kế đối với phần diện tích 94,5 m2. 

Người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  

trình bày:  

*  Nguồn gốc, quá trình sử dụng nhà, đất:  

Căn cứ hồ sơ kê khai sử dụng đất theo Tài liệu 299/TTg, tờ bản đồ số 2 

Phường A, quận B, hộ Nguyễn Văn Ba có đăng ký 05 thửa tổng diện tích là 

2.412 m2 (thửa 53 = 64 m2; thửa 54 = 80 m2; thửa 55 = 916 m2; thửa 63 = 1.256 

m2; thửa 65 = 96 m2).  

Căn cứ Bản vẽ hiện trạng thu hồi do Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng 

quận B phê duyệt ngày 12/6/2013, phần đất có diện tích 389,8 m2 (theo hiện 

trạng nhà đất số 222/10/5A/16 Đường Ngô Tất Tố) mà bà T yêu cầu được bồi 

thường, có nguồn gốc như sau:  

- Phần đất thuộc ranh dự án lô 13-14 giai đoạn I diện tích 150 m2, gồm 05 

thửa: thửa 51-2 = 58,5 m2; thửa 52-2 = 14,9 m2; thửa 53-2 = 21,5 m2; thửa 55-1 

= 25,7 m2; thửa 55-4 = 29,4 m2.  

- Phần đất thuộc ranh dự án lô 13-14 giai đoạn II diện tích 239,8 m2, gồm 

06 thửa: thửa 51-1 = 54,8 m2; thửa 52-1 = 39,7 m2; thửa 53-1 = 1,9 m2; thửa 55-

2 = 21,3 m2; thửa 55-3 = 24,7 m2; thửa 322-1 = 97,4 m2. Trong đó:  

+ Thửa 322-1 thuộc một phần thửa 322, là phần đất Công ty Phát triển nhà 

Thành phố được Ủy ban nhân dân Thành phố giao theo Quyết định số 2145/QĐ-

UB-QLĐT ngày 07 tháng 7 năm 1994, gồm 08 thửa gốc (một phần hoặc trọn 

thửa) theo Tài liệu 299/TTg, trong đó có một phần thửa 55 thuộc hộ ông Ba. 

+ Thửa 51-1, thửa 52-1, thửa 53-1, thửa 55-2 thuộc phần đất Công ty Xây 

dựng và Thương mại quận B (nay là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng 

Tân Thuận) được Ban quản lý ruộng đất Thành phố phê duyệt Quyết định công 

nhận số 278/QĐ-ĐĐ ngày 20 tháng 7 năm 1992. Trong đó thửa 53-1, thửa 55-2 

có nguồn gốc của ông Ba (theo Tài liệu 299/TTg); tuy nhiên sau khi được Ban 

quản lý ruộng đất Thành phố giao, Công ty Xây dựng và Thương mại Bình 

Thạnh không có bồi thường cho hộ ông Ba.  

+ Thửa 55-3 thuộc một phần thửa 55 do ông Ba đăng ký theo Tài liệu 

299/TTg.  

Trong tổng diện tích 389,8 m2, hộ ông Ba được Ủy ban nhân dân quận B 

công nhận bồi thường, hỗ trợ 47,9 m2 (thửa 53-1, thửa 55-2, thửa 55-3).  

*  Kết quả xác minh các nội dung khiếu nại của bà Lê Thị T:  
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-  Nội dung yêu cầu Ủy ban nhân dân quận B thực hiện Thông báo số 

514/TB-VP ngày 18 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân quận B:   

Khi thực hiện Dự án khu nhà ở cao tầng Lô 13-14 (giai đoạn I), bà H, ông 

T, bà V, ông V, ông Tài, bà M bị thu hồi 1.173,7 m2 đất, đã nhận tiền bồi thường 

hỗ trợ và đóng tiền mua  11 nền tái định cư theo Thông báo số 514/TB-VP ngày 

18 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân quận B.  

Tuy nhiên, ngày 08 tháng 01 năm 2007, Ủy ban nhân dân Thành phố có 

Thông báo số 26/TB-VP yêu câu Ủy ban nhân dân quận B: Phải thông báo và xin 

lỗi dân do vướng giải tỏa không thể bố trí tái định cư theo thời gian quy định, tại 

đây thực hiện chỉnh trang đô thị và xây dựng chung cư cao tầng để phục vụ tái định 

cư các dự án công ích, không phân nền, không kinh doanh. Đối với các hộ đủ tiêu 

chuẩn bố trí tái định cư nền đất ở đây sẽ được nhận bù chênh lệch bằng tiền hoặc 

được nhận nền đất tại các dự án khác trên địa bàn quận B.  

Như vậy, từ khi có Thông báo số 26/TB-VP ngày 08 tháng 01 năm 2007 

của Ủy ban nhân dân Thành phố đến tháng 5/2012 (sau 5 năm), Ủy ban nhân 

dân quận B mới có biên bản tiếp xúc về việc giải quyết bù chênh lệch bằng tiền 

đối với 06 hộ dân nêu trên và không trao đổi với người dân về nhu cầu nhận nền 

tại dự án khác trên địa bàn quận B theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.  

-  Nội dung yêu cầu bồi thường 389,8 m2 theo đúng hiện trạng nhà, đất 

mà các hộ dân đang tạm cư.  

Theo kết quả xác minh nguồn gốc đất, nhận thấy:  

+  Các thửa 53-1 = 1,9 m2; thửa 55-2 = 21,3 m2; thửa 55-3 = 24,7 m2 (tổng 

diện tích 47,9 m2) Ủy ban nhân dân quận B đã xét bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông 

Ba.  

+ Các thửa 51-1 = 54,8 m2; thửa 52-1 = 39,7 m2 (tổng diện tích 94,5 m2 

thuộc quyền quản lý sử dụng của Công ty Xây dựng và Thương mại quận B) do 

đó Ủy ban nhân dân quận B không bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Ba là đúng 

quy định.  

+ Thửa 322-1= 97,4 m2, Ủy ban nhân dân quận B không xét bồi thường 

hỗ trợ cho hộ ông Ba với lý do phần đất này thuộc quyền quản lý sử dụng của 

Công ty Phát triển nhà Thành phố. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân Thành phố nhận 

thấy theo Tài liệu 299/TTg, tờ bản đồ số 2, Phường A, quận B không có thửa 

322; bản chất thửa 322 là phần đất Công ty Phát triển nhà Thành phố được Ủy 

ban nhân dân Thành phố giao theo Quyết định số 2145/QĐ-UB-QLĐT ngày 07 

tháng 7 năm 1994 bao gồm 08 thửa gốc (một phần hoặc trọn thửa) theo Tài liệu 
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299/TTg, trong đó có một phần thửa 55 thuộc hộ Ba. Nhưng khi lập bản vẽ hiện 

trạng thu hồi, Ban bồi thường và giải phóng mặt bằng Bình Thạnh không làm rõ 

nguồn gốc thửa 322-1 có bao gồm một phần thửa 55 thuộc hộ ông Ba hay 

không. Do đó, việc Ủy ban nhân dân quận B xác định toàn bộ phần đất thửa 

322-1 không có nguồn gốc của hộ ông Ba để không xét bồi thường, hỗ trợ là 

chưa đúng.  

Như vậy, Ủy ban nhân dân quận B cần bồi thường, hỗ trợ thêm 21,2 m2 

thuộc một phần thửa 55 đất rau do hộ ông Nguyễn Văn Ba đăng ký.  

-  Nội dung yêu cầu bồi thường theo đơn giá đất thổ cư vì đã chuyển mục 

đích sử dụng từ năm 1993:  

Theo Tài liệu 299/TTg, phần đất 47,9 m2 có thửa 55-2 = 21,3 m2 và thửa 

55-3 = 24,72 m2 là loại đất rau, thửa 53-1 = 1,9 m2 là loại đất thổ “T”, theo Bản 

đồ địa chính Phường A, quận B lập năm 2002 là đất trống.  

Trong thời gian chờ cấp nền tái định cư cho 06 người con của ông Ba, Ủy 

ban nhân dân quận B đã có Thông báo số 514/TB-VP ngày 18 tháng 11 năm 

2002, cho phép hộ ông Ba được xây dựng khu nhà để tạm cư. Do đó, không thể 

xem xét phần đất này đã được chuyển thành đất thổ cư.  

Như vậy, đối với diện tích 46 m2 (thửa 55-2 = 21,3 m2 và thửa 55-3 = 24,7 

m2) Ủy ban nhân dân quận B căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Phần V Phương án số 

110/PA-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận B để bồi 

thường theo giá đất nông nghiệp và hỗ trợ thêm 40% giá đất ở đề tính bồi 

thường có vị trí liền kề là phù hợp.  

Đối với thửa 53-1 diện tích 1,9 m2 Ủy ban nhân dân quận B cần căn cứ 

theo Tài liệu 299/TTg để bồi thường, hồ trợ theo đơn giá đất thổ.  

-  Nội dung đề nghị hủy bỏ phương án bồi thường hỗ trợ vì đã quá thời 

hạn thực hiện dự án và lạc hậu về chính sách:  

Căn cứ Khoản 2, Điều 2 Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh: Đối với những Dự án đã có Quyết định thu hồi đất và Phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 

thì tiếp tục thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt; Phương án bồi thường 

hỗ trợ số 110/PA-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 được Ủy ban nhân dân 

quận B phê duyệt tại Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 
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2009, do đó việc đề nghị hủy bỏ Phương án bồi thường hỗ trợ vì đã quá thời hạn 

là không có cơ sở.  

* Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:  

-  Nội dung yêu cầu thực hiện Thông báo số 514/TB-VP ngày 18 tháng 11 

năm 2002 của Uy ban nhân dân quận B:  

Việc không thực hiện giao 11 nền tái định cư cho 06 hộ dân (hộ bà 

Nguyễn Thị Tuyết H, ông Nguyễn Anh T, bà Nguyễn Thị Tuyết V, ông Nguyễn 

Anh V, ông Nguyễn Anh T1, bà Nguyễn Tuyết M) theo Thông báo số 514/TB-

VP ngày 18 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân quận B là thực hiện theo 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 26/TB-VP ngày 08 

tháng 01 năm 2007. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân quận B đã chậm trễ thực hiện 

tiếp xúc người dân để xin lỗi, thông tin việc không thực hiện tái định cư tại chỗ 

và chưa làm rõ nguyện vọng người dân về việc được nhận nền đất tại các dự án 

khác trên địa bàn quận B.  

-  Nội dung yêu cầu bồi thường 389,8m2 theo đúng hiện trạng nhà, đất mà 

các hộ dân đang tạm cư:  

Căn cứ kết quả xác minh trên, việc bà Lê Thị T khiếu nại yêu cầu bồi 

thường 389,8 m2 theo đúng hiện trạng nhà, đất là không có cơ sở xem xét, giải 

quyết.  

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân quận B xác định toàn bộ phần đất thửa 322-1 

không có nguồn gốc của hộ ông Ba để không xét bồi thường, hỗ trợ là chưa phù 

hợp. Do đó, Ủy ban nhân dân quận B xem xét bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với 

phần đất diện tích 21,2 m2 thuộc một phần thửa 55, đất rau (theo Tài liệu 

299/TTg) do hộ ông Nguyên Văn Ba đăng ký.  

-  Nội dung yêu cầu bồi thường theo đơn giá đất thổ cư:  

Theo Tài liệu 299/TTg, phần đất 47,9 m2 (hộ bà T và các đồng thừa kế 

được bồi thường, hỗ trợ) bao gồm: Phần diện tích 46 m2 (thửa 55-2 = 21,3 m2 và 

thửa 55-3 = 24,7 m2) là loại đất rau và 1,9 m2 (thửa 53-1) là đất thổ cư.  

Căn cứ quy định của Phương án bồi thường hỗ trợ số 110/PA-UBND 

ngày 13 tháng 4 năm 2009, Ủy ban nhân dân quận B lập phiếu chiết tính bồi 

thường theo giá đất nông nghiệp và hỗ trợ 40% giá đất đối với phần diện tích 46 

m2 (thửa 55-2 = 21,3 m2 và thửa 55-3 = 24,7 m2) là đúng quy định.  

-   Nội dung đề nghị hủy bỏ phương án bồi thường hỗ trợ vì đã quá thời 

hạn và lạc hậu về chính sách:  
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Phương án bồi thường hỗ trợ số 110/PA-UBND ngày 13 tháng 4 năm 

2009 đã được Ủy ban nhân dân quận B phê duyệt tại Quyết định số 2588/QĐ-

UBND ngày 15 tháng 4 năm 2009. Do đó, căn cứ quy định tại  

Khoản 2, Điều 2 Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, việc bà Lê 

Thị T đề nghị hủy bỏ phương án bồi thường hỗ trợ vì đã quá thời hạn là không 

có cơ sở. 

-  Đối với nội dung bà Lê Thị T kiến nghị bổ sung:  

+ Đối với nội dung đề nghị được xác lập quyền sử dụng đất đối với toàn 

bộ diện tích không bị thu hồi theo Quyết định số 5710/QĐ-UB ngày 06 tháng 11 

năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố và được xây dựng nhà ở trên phần 

đất này:  

Ngày 06 tháng 11 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định 

số 5710/QĐ-UB với nội dung: Nay thu hồi dự án và chấm dứt thực hiện Quyết 

định số 427/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về 

thu hồi 29.827 m2 đất (lô 13 và 14) tại Phường A, quận B....Chỉ đạo Ủy ban 

nhân dân Phường A, quận B và các Phòng, Ban trực thuộc giải quyết các thủ tục 

đất đai có liên quan cho người sử dụng đất theo đúng quy định, như vậy có một 

phần đất thuộc quyền sử dụng của bà T không còn trong ranh giải tỏa thực hiện 

giai đoạn I dự án khu nhà ở cao tầng lô 13-14, tuy nhiên việc xem xét cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở còn phụ thuộc vào việc quy 

hoạch sử dụng đất và các quy định khác của pháp luật, do đó Ủy ban nhân dân 

Thành phố nhận thấy cần có sự nghiên cứu đề xuất chung của Ủy ban nhân dân 

quận B đối với trường hợp các hộ dân không còn trong ranh giải tỏa thực hiện 

dự án.  

+  Đối với nội dung đề nghị hoãn thời gian hiệp thương giai đoạn II dự án 

khu nhà ở cao tầng lô 13-14 cho đến khi bà T có nơi ở mới:  

Khi tiến hành thu hồi đất, hộ bà T và các đồng thừa kế được bồi thường và 

các chính sách hỗ trợ khác theo quy định, do đó việc đề nghị được hoãn thời hạn 

hiệp thương cho đến khi có nơi ở mới là không có cơ sở xem xét.  

Từ những cơ sở trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 

Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 về việc giải quyết 

khiếu nại của bà Lê Thị T (lần hai). 
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Xét thấy, việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định 

số 1805/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 về giải quyết khiêu nại của bà T 

là đúng quy định pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Tòa 

án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử theo hướng giữ nguyên nội dung 

Quyết định số 1805/QĐ-UBND nói trên. 

Người bị kiện Ủy ban nhân dân quận B, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận B có ý kiến trình bày:  

* Về nguồn gốc pháp lý nhà, đất: 

Theo Đơn xin dựng trại chăn nuôi của bà Lê Thị T (vợ ông Nguyễn Văn 

Ba) xin phép Ủy ban nhân dân Phường A, quận B cho phép gia đình dựng trại 

chăn nuôi gia cầm trên đất trồng rau muống đã san lấp trước đây (không ghi diện 

tích) để tăng thu nhập cho gia đình, được xác nhận của Ủy ban nhân dân Phường 

A, quận B ngày 18/02/1993; 

Theo Tài liệu 299/TTg của Thủ tướng Chính phủ, hộ ông Nguyễn Văn Ba 

đăng ký sử dụng 2.412,0 m2 gồm các thửa: Thửa 53 - 64,0 m2 (T), thửa 54 - 80,0 m2 

(T), thửa 55 - 916,0 m2 (rau), thửa 63 - 1.256,0m2 (rau) và thửa 65 - 96,0 m2 (T); 

Theo Quyết định công nhận quyền sử dụng đất số 278/QĐ-ĐĐ ngày 

20/7/1992 của Ban Quản lý ruộng đất Thành phố công nhận cho Xí nghiệp xây 

dựng và sửa chữa nhà quận B (sau đó đổi tên thành Công ty Xây dựng và 

Thương mại quận B, nay sát nhập vào Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và 

Xây dựng Tân Thuận) sử dụng 10.568 m2 gồm: trọn thửa 50, 53, 54, 64, 66 đến 

70, 118, 120; một phần các thửa 49, 71, 72, 73, 88, 90, 91, 115, 116, 117, 51, 52, 

55, 63, 65, 119, 121, 122, 131, 132, đường và rạch, tờ bản đồ thứ 2, Bộ địa 

chính, Phường A quận B; 

Theo Quyết định giao đất số 2145/QĐ-UB-QLĐT ngày 07/7/1994 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố về giao đất khu đất cho Công ty phát triển nhà Thành 

phố sử dụng 1.627 m2 nhằm thửa 322, theo Tài liệu 299/TTg của Thủ tướng 

Chính phủ gồm: trọn thửa 24 và  một phần các thửa 22, 23, 25, 51, 52, 55, 56, tờ 

bản đồ thứ số 2, Phường A quận B.  

Theo Bản vẽ hiện trạng do Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh lập ngày 

02/3/2000 đã được Phòng Quản lý đô thị quận B kiểm tra ngày 13/6/2000, toàn 

bộ diện tích khuôn viên nhà, đất của hộ bà Lê Thị T và các đồng thừa kế (sau 

khi chia cho hộ khác) còn lại đang sử dụng là 2.042,29 m2 nằm trong ranh thu 

hồi đất của 02 dự án (giai đoạn 1 và giai đoạn 2). 

* Về bồi thường, hỗ trợ nhà đất thuộc dự án Lô 13-14 (giai đoạn 2): 
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Căn cứ Quyết định số 2720/QĐ-UB ngày 18/6/2003 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Thanh niên xung phong 

Thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng Lô 13 – 14 

(giai đoạn 2), tại Phường A, quận B;  

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-UB ngày 02/4/2007 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố ban hành về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 2720/QĐ-UB ngày 

18/6/2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao phần diện tích đất thu hồi 

cho Công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Vinh Phát để thực hiện dự án Lô 13 

– 14 (giai đoạn 2), tại Phường A, quận B; 

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy 

định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực 

hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; 

Theo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, (ban hành kèm 

theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố); Phương án số 110/PA-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để 

thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở cao tầng Lô 13-14 (giai đoạn II) tại  

Phường A, quận B đã được Ủy ban nhân dân quận B phê duyệt tại Quyết định số 

2588/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2009:  

- Tại Khoản 1 và Khoản 2 Phần V của Phương án 110/PA-UBND quy 

định về bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp: “Đối với đất nông nghiệp 

xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn, ao liền kề với đất ở trong khu dân cư, 

ngoài việc được bồi thường theo đơn giá đất nông nghiệp cùng loại, còn được 

hỗ trợ thêm bằng tiền với mức không quá 40% giá đất ở để tính bồi thường có vị 

trí liền kề…”. Đơn giá đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư tính bồi thường, hỗ 

trợ là 21.790.000 đồng/m2; 

- Tại điểm a Khoản 2 Mục C Phần VII của Phương án quy định: “- 

Trường hợp thời điểm xây dựng từ ngày 22/4/2002 trở về sau, hoặc khi xây 

dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo không được phép xây 

dựng (bị xử lý hành chính về hành vi xây dựng trái phép) thì không được bồi 

thường, không được hỗ trợ; người có công trình xây dựng trái phép đó buộc 

phải tự tháo dỡ hoặc phải chịu chi phí phá dỡ trong trường hợp cơ quan chức 

năng của nhà nước thực hiện phá dỡ.”  
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Căn cứ bản vẽ hiện trạng phục vụ công tác bồi thường, giải tỏa một phần 

căn nhà số 222/10/5A/16 Đường Ngô Tất Tố, Phường A, quận B thuộc dự án Lô 

13 - 14 (giai đoạn 2) do Công ty TNHH Đo đạc Xây dựng Thương mại Hưng 

Thịnh lập ngày 02/8/2013 và bản vẽ hiện trạng (bổ sung) do Công ty cổ phần Đo 

đạc Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đại Việt An lập ngày 08/3/2016 (có gắn 

ranh theo Tài liệu 299/TTg làm cơ sở để tính bồi thường giải tỏa), có diện tích 

trong ranh giải tỏa của dự án Lô 13 - 14 (giai đoạn 2) là 239,8m2. 

Quá trình bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà T cụ thể như sau: 

- Ngày 21/10/2014, Ủy ban nhân dân quận B đã ban hành Quyết định số 

7832/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng một phần 

diện tích 239,8 m2 với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 1.043.741.000 đồng đối 

với căn nhà số 222/10/5A/16 đường Ngô Tất Tố (nay là đường Nguyễn Hữu 

Cảnh) Phường A, quận B của bà Lê Thị T và các đồng thừa kế, không đồng ý 

nhận tiền nên ngày 01/6/2015, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng quận B đã 

mở sổ tiết kiệm cho hộ bà T toàn bộ số tiền nêu trên vào Chi nhánh Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thạnh theo quy định.  

- Về đất: 

+ Phần diện tích đất 47,9 m2 (thuộc một phần các thửa số (53-1) là 1,9 m2, 

(55-2) là 21,3 m2 và (55-3) là 24,7 m2) do ông Nguyễn Văn Ba đăng ký sử dụng 

theo Tài liệu 299/TTg; đối chiếu Bản đồ địa chính chính quy năm 2002, Phường 

A thuộc thửa số 1, tờ bản đồ số 33 là đất trống, như vậy chủ sử dụng đã tự 

chuyển mục đích sử dụng thành đất ở sau thời điểm 22/4/2002, áp dụng Khoản 1 

và Khoản 2 Phần V của phương án được bồi thường theo giá đất nông nghiệp 

xen kẽ khu dân cư: 47,9 m2 x 21.790.000 đồng x 100% = 1.043.741.000 đồng. 

+ Đối với phần diện tích đất 94,5 m2 (thuộc một phần thửa số (51-1) là 

54,8 m2, (52-1) là 39,7 m2), Thành phố đã giao cho Công ty TNHH Một thành 

viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận theo Quyết định số 278/QĐ-ĐĐ ngày 

20/7/1992; và qua Biên bản làm việc ngày 06/4/2004 ông Nguyễn Văn Ba đồng 

thuận phần đất đã tạm mượn của Công ty, nay thu hồi không bồi thường, không 

hỗ trợ. 

+ Đối với phần diện tích đất 97,4 m2 (nhằm một phần thửa 322 theo 

Quyết định giao đất số 2145/QĐ-UB-QLĐT ngày 07/7/1994 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố); và (một phần các thửa 51 - 29,1 m2, thửa 52 - 47,1 m2 và thửa 

55 - 21,2m2 theo Tài liệu 299/TTg), Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao cho 

Công ty phát triển nhà Thành phố theo Quyết định giao đất số 2145/QĐ-UB-
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QLĐT ngày 07/7/1994, phần diện tích này thu hồi không bồi thường, không  

hỗ trợ. 

- Về cấu trúc xây dựng: 

Theo Thông báo số 514/TB-VP ngày 18/11/2002 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân quận B về ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B trong 

cuộc họp ngày 17/10/2002, tại phần 2 Thông báo đã ghi: 

“ Thuận cho hộ ông Nguyễn Văn Ba được xây nhà tạm trên phần đất của 

ông Ba có vị trí nằm ngoài ranh thực hiện giai đoạn 2 của dự án tái định cư lô 

13-14 để tạm ổn định nơi ở, qua đó không giải quyết tạm cư hoặc tiền thuê nhà 

và không đền bù cấu trúc xây dựng mới khi thực hiện giai đoạn 2 của dự án”. 

Đồng thời, qua đối chiếu Bản đồ địa chính Phường A, năm 2002 là đất 

trống, như vậy chủ sử dụng đã xây dựng nhà ở sau thời điểm ngày 22/4/2002, áp 

dụng điểm a Khoản 2, Mục C, Phần VII của Phương án thì không được bồi 

thường, không được hỗ trợ. 

Như vậy, toàn bộ diện tích công trình, vật kiến trúc xây dựng được lập 

theo bản vẽ hiện trạng ngày 02/8/2013 của bà Lê Thị T và các đồng thừa kế do 

xây dựng sau ngày 22/4/2002 và theo tinh thần nội dung Thông báo số 514/TB-

VP ngày 18/11/2002 của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận B đã nêu trên, nên 

không được bồi thường, hỗ trợ và phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình, vật kiến 

trúc. 

Không đồng ý với Quyết định số 7832/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của 

Ủy ban nhân dân quận B, hộ bà Lê Thị T và các đồng thừa kế khiếu nại quyết 

định trên đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B đã ban hành các Quyết định số 

11830/QĐ-UBND, 11831/QĐ-UBND, 11832/QĐ-UBND, 11833/QĐ-UBND, 

11834/QĐ-UBND, 11835/QĐ-UBND, 11836/QĐ-UBND và 11837/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2015 về việc giải quyết đơn khiếu nại (lần đầu) của hộ bà Lê Thị T và 

07 đồng thừa kế của ông Nguyễn Văn Ba; theo đó giữ nguyên Quyết định số 

7832/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận B.  

Không đồng ý bà Lê Thị T và 07 đồng thừa kế khiếu nại đến Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

 Tại Biên bản làm việc ngày 04/11/2016 với Thanh tra Thành phố về việc 

giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị T và các đồng thừa kế; theo đó, do phần diện 

tích đất 21,2 m2 thửa phân chiết 322-3 (bản vẽ hiện trạng ngày 12/6/2013) thuộc 

một phần thửa 55-tờ 02 do ông Nguyễn Văn Ba đăng ký sử dụng theo Tài liệu 
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299/TTg (loại đất rau) đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận Quyền 

sử dụng đất số 650/QĐ-ĐĐ ngày 07/7/1992 cho bà Võ Thị Bạch Tuyết, theo quy 

định phần diện tích này không xét bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Lê Thị T và các 

đồng thừa kế. Tuy nhiên, sau khi làm việc với chủ đầu tư (Công ty Vinh Phát) 

đã đồng ý hỗ trợ thêm phần diện tích này (21,2 m2) cho hộ bà Lê Thị T và các 

đồng thừa kế, và Ủy ban nhân dân quận B thống nhất xem xét tính bồi thường 

bổ sung phần diện tích 1,9 m2 theo đơn giá đất ở (thay vì chỉ tính bồi thường 

theo đơn giá đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư). 

Do đó, Ủy ban nhân dân quận B đã ban hành Quyết định số 1448/QĐ-

UBND ngày 28/02/2017 về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 7832/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận B, theo đó bồi thường bổ sung phần 

diện tích 21,2 m2 thuộc thửa 55 (Tài liệu 299/TTg) theo đơn giá đất nông nghiệp 

xen kẽ khu dân cư và phần diện tích 1,9 m2 thuộc thửa 53-1 (Tài liệu 299/TTg) 

bồi thường theo đơn giá đất ở, với tổng số tiền bổ sung là 523.147.000 đồng. 

Ngày 18/4/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các 

Quyết định số 1803/QĐ-UBND, 1804/QĐ-UBND, 1805/QĐ-UBND, 1806/QĐ-

UBND, 1807/QĐ-UBND, 1808/QĐ-UBND, 1809/QĐ-UBND và 1810/QĐ-

UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị T và 07 đồng thừa kế, địa chỉ 

số 222/10/5A/16 đường Ngô Tất Tố, Phường A, quận B thuộc dự án lô 13-14 

(giai đoạn 2); theo đó, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B giải quyết 

khiếu nại của bà Lê Thị T và 07 đồng thừa kế, cụ thể:  

“ - Bồi thường, hỗ trợ bổ sung đối với phần đất diện tích 21,2 m2 thuộc 

thửa 55 (Tài liệu 299/TTg) theo đơn giá đất nông nghiệp; 

 - Bồi thường theo đơn giá đất ở đối với phần diện tích 1,9 m2 thuộc thửa 

53-1 (Tài liệu 299/TTg). 

Không công nhận các nội dung khiếu nại của bà Lê Thị T và 07 đồng thừa 

kế yêu cầu: Thực hiện Thông báo số 514/TB-VP ngày 18/11/2002 của Ủy ban 

nhân dân quận B, bồi thường theo đơn giá đất thổ cư và hủy bỏ Phương án bồi 

thường hỗ trợ”. 

Liên quan đến phần đất 94,5 m2 thuộc Quyết định số 278/QĐ-ĐĐ thì do 

Ủy ban nhân dân quận B nhận thấy rằng: Ủy ban nhân dân quận B đã cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số CHO4583 ngày 22/01/2019 cho bà Lê Thị T và các đồng thừa kế. Trong 

đó, công nhận một phần diện tích thuộc Quyết định số 278/QĐ-ĐĐ ngày 

20/7/1992 của Ban quản lý ruộng đất thành phố (do Quyết định 278/QĐ-ĐĐ đã 
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được hủy bỏ, thu hồi theo Thông báo số 5505/TB-TNMT-QHSDĐ ngày 

22/6/2006 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh). Do đó, 

đối với phần diện tích các thửa 51, 52 (54,8 m2+ 39,7 m2) = 94,5 m2 thuộc Quyết 

định số 278/QĐ-ĐĐ đủ điều kiện xem xét bồi thường, hỗ trợ. Cho nên, ngày 

17/7/2019, Ủy ban nhân dân quận B đã ban hành Quyết định số 6808/QĐ-

UBND về bồi thường, hỗ trợ bổ sung (Phiếu chiết tính số 5BS/P22 ngày 

04/7/2019); theo đó phần diện tích 94,5 m2 bồi thường theo đơn giá đất nông 

nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, với tổng số tiền (94,5m2 x 21.790.000 đồng/m2) 

2.059.155.000 đồng. 

Tuy nhiên, sau đó, qua kiểm tra việc bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 

6808/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Ủy ban nhân dân quận B nhận thấy chưa 

phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số CH04583 ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân quận 

B cấp cho bà Lê Thị T là người đại diện của những người được kế. Do đó, Ủy 

ban nhân dân quận B đã ban hành Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 

16/4/2021 về thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 6808/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 

của Ủy ban nhân dân quận B là đúng  

quy định.  

* Về thực hiện cưỡng chế thu hồi đất: 

Căn cứ khoản 1 Điều 49 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo 

Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố) về cưỡng chế thu hồi đất: “Việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy 

định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Đất đai chỉ được thực hiện khi có đủ các điều 

kiện sau đây: a) Thực hiện đúng trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư quy định tại các Điều 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 và 48 

Quy định này”. 

Ngày 27/10/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B đã ban hành Quyết 

định số 9165/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất: Áp dụng biện pháp 

cưỡng chế thu hồi diện tích đất 239,8 m2 tại số 222/10/5A/16 đường Ngô Tất Tố 

(nay là Đường Nguyễn Hữu Cảnh) Phường A, quận B đối với bà Lê Thị T và 

các đồng thừa kế để thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở cao tầng Lô 13-14 

(giai đoạn 2), Phường A, quận B là đúng quy định.  
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Tuyết M, bà 

Nguyễn Thị Tuyết P, bà Nguyễn Thị Tuyết H, bà Nguyễn Thị Tuyết V, ông 

Nguyễn Anh V, ông Nguyễn Anh T, ông Nguyễn Anh T1 có ý kiến trình bày:  

Bà M, bà Phương, bà H, bà V, ông V, ông T, ông Tài là con của ông 

Nguyễn Văn Ba và bà Lê Thị T. Bà M, bà Phương, bà H, bà V, ông V, ông T, 

ông Tài thống nhất với ý kiến của người khởi kiện bà Lê Thị T, đề nghị Tòa án 

chấp nhận toàn bộ yêu cầu của người khởi kiện.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty Cổ phần V có ý kiến 

trình bày: 

Căn cứ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng 

khi nhà nước thu hồi đất, phía công ty nhận thấy việc bồi thường, hỗ trợ và giải 

phóng mặt bằng đối với căn nhà số 222/10/5A/16 Đường Ngô Tất Tố (nay là 

đường Nguyễn Hữu Cảnh) Phường A, quận B là đúng theo quy định, nội dung 

đơn khởi kiện của bà Lê Thị T và các đồng thừa kế yêu cầu hủy Quyết định số 

7832/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận B và Quyết định 

cưỡng chế thu hồi đất số 9165/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận B là không có cơ sở giải quyết. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty Cổ phần D có ý kiến 

trình bày: 

Năm 2000, Phòng Quản lý Đô thị và Ban Bồi thưởng Giải phóng mặt 

bằng của quận B thực hiện kê khai hiện trạng, đo đạc diện tích nhà đất, lập hồ sơ 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với nhà đất cho hộ gia đình bà Lê Thị T và 

ông Nguyễn Văn Ba. 

Vào thời điểm năm 2000, Công ty Cổ phần K là doanh nghiệp nhà nước 

và là thành viên trực thuộc cơ quan chủ quản là Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn và 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, được giao nhiệm vụ phối hợp với 

đơn vị Thanh Niên Xung Phong thực hiện dự án chung cư căn hộ tại khu vực 

đường Ngô Tất Tố, nay là đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Phường A, quận B. 

Đến khoảng thời gian trước năm 2006, Công ty Cổ phần K đã bàn giao dự 

án này cho một đơn vị khác làm chủ đầu tư, và đổi tên pháp nhân là Công ty 

TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà. 

Năm 2016, khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trong danh 

sách tài sản cổ phần hóa không có dự án nào thuộc khu vực có nhà đất của bà Lê 

Thị T trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Đường Ngô Tất Tố cũ), Phường A, quận 

B. 
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Hiện tại, công ty không còn quản lý bất kỳ dự án bất động sản nào có ảnh 

hưởng, có liên quan đến gia đình bà T. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH Đ có ý kiến 

trình bày: 

Công ty Tân Thuận là đơn vị nhận sáp nhập Công ty Xây dựng Thương 

mại Bình Thạnh (trước đây là Xí nghiệp Xây dựng và Sửa chữa nhà Bình 

Thạnh) theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 16/3/2006 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. Qua tra soát hồ sơ và tài liệu hiện có, Công ty Tân 

Thuận được biết: Ngày 20/7/1992, Xí nghiệp Xây dựng và Sửa chữa nhà Bình 

Thạnh được Ban Quản lý ruộng đất cấp Quyết định công nhận quyền sử dụng 

đất số 278/QĐ-ĐĐ về việc công nhận quyền sử dụng đất Phường A đường 

Nguyễn Hữu Cảnh với tổng diện tích 10.568 m2, bao gồm 2 khu: 

- Khu 1: Diện tích 2.952 m2 thuộc một phần các thửa 49, 71, 72, 73, 88, 

90, 91, 115, 116, 117 (theo Tài liệu 299/TTg). 

- Khu 2: Diện tích 7.616 m2 thuộc trọn thửa 50, 53, 54, 64, 66 đến 70, 

118, 120, thuộc một phần các thửa 51, 52, 55, 63, 65, 119, 121, 122, 131, 132, 

một phần thuộc đường và rạch (theo Tài liệu 299/TTg). 

Trên thực tế, khu đất này đã được Công ty Bình Thạnh đầu tư xây lắp từ 

năm 1991. Trong thời gian từ năm 1993 đến năm 2001, Công ty Bình Thạnh đã 

lập một số phương án quy hoạch để triển khai việc kinh doanh tại khu đất này. 

Tuy nhiên, theo quy hoạch được duyệt của thành phố, khu đất của Công ty Bình 

Thạnh nằm trong 3 dự án: 

1. Dự án Đường Nguyễn Hữu Cảnh đi qua giữa khu đất này và chiếm 

khoảng 1.500 m2 do Ban Quản lý dự án Đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc Công 

ty TNXP đầu tư. 

2. Khu I: Phía Tây Đường Nguyễn Hữu Cảnh nằm trong dự án OKX do 

Công ty Đầu tư và Xây dựng TNXP (Trước đây là Công ty Xây lắp Vật liệu Xây 

dựng TNXP) đầu tư có diện tích khoảng 2500 m2. 

3. Khu II: Phía Đông Đường Nguyễn Hữu Cảnh có diện tích khoảng 6000 

m2 thuộc khu tái định cư lô 13 + 14 do Công ty Xây lắp TNXP làm chủ đầu tư. 

Theo đó, thực hiện Thông báo số 28/UB-VP-ĐT ngày 28/3/2000 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Công ty Bình Thạnh đã tiến hành bàn giao 

khu đất Phường A cho Ban Quản lý Dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh để mở 

đường theo Biên bản bàn giao số 63/PTN.2000 ngày 19/5/2000 gồm đại diện 
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Ban Quản lý Dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh, Ủy ban nhân dân Phường A và 

Công ty Bình Thạnh. 

Sau khi sáp nhập Công ty Bình Thạnh vào Công ty Tân Thuận, hồ sơ 

pháp lý của dự án nêu trên không được Công ty Bình Thạnh bàn giao lại cho 

Công ty Tân Thuận. Đồng thời, Công ty Tân Thuận cũng không tiếp quản và sử 

dụng khu đất nêu trên. Do đó, Công ty Tân Thuận không có cơ sở để đưa ra ý 

kiến cụ thể đối với nội dung khởi kiện của bà Lê Thị T và các đồng thừa kế. 

Chính vì vậy, Công ty Tân Thuận kính đề nghị Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ, tài liệu và chứng cứ có trong vụ án để giải quyết 

vụ kiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa sơ thẩm,  

Người khởi kiện bà Lê Thị T có người đại diện theo ủy quyền là bà 

Nguyễn Thị Tuyết P có ý kiến trình bày xác định vẫn giữ nguyên các yêu cầu 

khởi kiện. Đề nghị Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của người khởi kiện. 

 Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Tuyết P và 

các ông bà gồm: bà M, bà H, bà V, ông V, ông T, ông Tài có người đại diện theo ủy 

quyền là bà Nguyễn Thị Tuyết P có ý kiến trình bày: Thống nhất với ý kiến của 

người khởi kiện. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty Cổ phần V có người 

đại diện theo ủy quyền là bà Phan Thị Thu T có ý kiến trình bày: Đề nghị Tòa án 

không chấp nhận các yêu cầu của người khởi kiện. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện Ủy ban nhân 

dân quận B, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B là ông Nguyễn Văn D có ý kiến 

tranh luận: Đề nghị Tòa án không chấp nhận các yêu cầu của người khởi kiện. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến:  

+ Về hình thức: Tòa án đã thực hiện đúng các quy định pháp luật tố tụng 

hành chính từ khi thụ lý đến khi xét xử: Thụ lý đúng thẩm quyền, xác định đúng 

đối tượng khởi kiện, xác định đúng tư cách những người tham gia tố tụng, quá 

trình thu thập chứng cứ đúng quy định, công tác cấp tống đạt văn bản, chuyển 

hồ sơ cho Viện Kiểm sát nghiên cứu đúng quy định của Luật Tố tụng hành 

chính. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, những người 

tham gia tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của Luật Tố tụng hành chính 

năm 2015.  

+ Về nội dung: Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 143, điểm b Khoản 2 Điều 

193 Luật Tố tụng hành chính đề nghị Hội đồng xét xử: 
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- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà T. Hủy các quyết định 

gồm: Quyết định về việc bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng số 

7832/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận B; Quyết định số 

1448/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân quận B; Quyết định số 

6808/QĐ-UBND bồi thường bổ sung ngày 17/10/2019; Quyết định số 2151/QĐ-

UBND thu hồi Quyết định số 6808/QĐ-UBND; Quyết định số 11830/QĐ-

UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B và các quyết định 

giải quyết khiếu nại khác cho các thành viên trong gia đình bà T; Quyết định số 

1805/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh để thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho bà T đối với diện tích 94,5m2 và 

lãi do chậm thực hiện bồi thường. 

- Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu hủy các quyết định cưỡng chế do bà 

T đã rút yêu cầu. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Về sự vắng mặt của người tham gia tố tụng: 

Người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy 

ban nhân dân quận B và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B có người đại diện 

theo ủy quyền là ông Hồ P; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty 

TNHH Đ; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty Cổ phần D; ông 

Phan Ngọc H có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Do đó, căn cứ  

Khoản 1 Điều 157, Khoản 1 Điều 158 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Tòa 

án tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp cho đương sự nói trên là có căn cứ, đúng pháp luật.  

[1.2] Về đối tượng khởi kiện và thẩm quyền giải quyết: 

Vụ khiếu kiện giữa bà Lê Thị T và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận B, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B có 

đối tượng khởi kiện là các quyết định hành chính được quy định tại Điều 30 

Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Do có người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân quận B, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận B nên căn cứ Điều 32 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì 
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việc thụ lý, giải quyết vụ án theo trình tự sơ thẩm thuộc thẩm quyền của Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

[1.3] Về thời hiệu khởi kiện:  

Hội đồng xét xử xét thấy, việc khởi kiện của bà T là còn thời hiệu khởi 

kiện theo quy định tại Điều 116 Luật Tố tụng hành chính năm 2015. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Về tính hợp pháp và có căn cứ của các quyết định hành chính  

[2.2.1] Về thẩm quyền ban hành các quyết định hành chính: 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Đất đai 2003, điểm a 

Khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 thì Ủy ban nhân dân quận B là cơ quan 

có trách nhiệm thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất.  

Theo Điều 18 Luật Khiếu nại 2011 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính 

của mình.  

Theo Điều 21 Luật Khiếu nại 2011 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, thì Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thực 

hiện quyết định thu hồi đất.  

Do vậy, về thẩm quyền ban hành các quyết định hành chính bị khởi kiện 

đã đúng quy định của pháp luật. 

[2.2] Về nội dung các quyết định hành chính bị khởi kiện: 

[2.2.1] Đối với yêu cầu của người khởi kiện về việc buộc Ủy ban nhân 

dân quận B phải bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất 76,2 m2 trước đây Công ty 

Cổ phần V đã bồi hoàn giá trị quyền sử dụng đất cho Công ty Phát triển nhà 

Thành phố thì Hội đồng xét xử xét thấy: 

 Về nguồn gốc:  

 Phần diện tích 76,2 m2 một phần các thửa 51 là 29,1 m2, thửa 52 là 47,1 m2 

(theo Tài liệu 299/TTg). Về quá trình đăng ký: Thửa 51 do ông Nguyễn Văn 

Lang đăng ký (diện tích 836 m2) và thửa 52 do ông Nguyễn Đắc Thưởng đăng 

ký (288 m2). 

 Theo Biên bản chuyển quyền sử dụng đất canh tác hoa màu ngày 

10/7/1991, ông Phan Thành Giang chuyển nhượng cho bà Võ Thị Bạch Tuyết sử 
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dụng diện tích 2.092 m2 thuộc Phường A, quận B bao gồm một phần lô (thửa) 

22, 23, 24, 25, 51, 52, 55 và 56 (theo TL 299/TTg) có xác nhận của Ủy ban nhân 

dân Phường A, quận B. Đến ngày 18/3/1992, bà Bạch Tuyết làm đơn xin công 

nhận quyền sử dụng đất và được Ban Quản lý ruộng đất Thành phố Hồ Chí 

Minh cấp Quyết định công nhận quyền sử dụng đất số 650/QĐ-ĐĐ ngày 

07/7/1992 với diện tích 1.657 m2, sau đó bà Bạch Tuyết chuyển nhượng cho 

Công ty Phát triển & Kinh doanh nhà Thành phố và ngày 07/7/1994, Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định giao đất số 2145/QĐ-UB-

QLĐT về thu hồi khu đất diện tích 2.124 m2 trọn thửa 24, một phần các thửa 22, 

23, 25, 52, 55, 56, 51 tờ thứ 02 (theo TL 299/TTg) và giao cho Công ty Phát 

triển nhà Thành phố diện tích 1.627 m2, nhằm thửa 322, tờ 02, Bộ địa chính, 

Phường A quận B. 

 Như vậy, phần diện tích này thuộc phạm vi của Quyết định giao đất số 

2145/QĐ-UB-QLĐT ngày 07/7/1994 của Ủy ban nhân dân Thành phố cho Công 

ty Phát triển & Kinh doanh nhà Thành phố.  

 Ngày 06/3/2007, Công ty TNHH Nông sản Vinh Phát đã bồi hoàn cho 

Công ty Công ty Thanh niên xung phong và Công ty phát triển và kinh doanh 

nhà (nay là Công ty Phát triển nhà Thành phố) đối với phần đất 1.284 m2 (trong 

đó có phần diện tích 76,2 m2). Như vậy, kể từ thời điểm bồi hoàn xong thì Công 

ty Vinh Phát là chủ đầu tư dự án có quyền sử dụng hợp pháp đối với phần này.  

 Hộ bà T cho rằng mình là người có quá trình quản lý sử dụng phần diện 

tích đất trên do có kê khai đăng ký theo Tài liệu 2003, tại bản vẽ hiện trạng ngày 

02/3/2000 do Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh lập thì có thể hiện ông Ba đang 

sử dụng, đồng thời các bên có tái xác nhận ranh giới ngày 20/3/2002 về việc ông 

Ba có sử dụng đất, giữa ông Ba và Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh không có 

tranh chấp từ trước đến nay. Đối với các lập luận này, Hội đồng xét xử xét thấy 

không có cơ sở chấp nhận, bởi lẽ như đã nói trên, phần diện tích đất 76,2 m2 đã 

được Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh 

theo Quyết định giao đất số 2145/QĐ-UB-QLĐT ngày 07/7/1994, Quyết định 

2145/QĐ-UB-QLĐT vẫn có hiệu lực cho đến khi có quyết định thu hồi đất thực 

hiện dự án. Đồng thời sau khi giao đất thì công ty và ông Ba mới phát sinh các 

thỏa thuận về việc sử dụng đất thể hiện tại biên bản tái xác nhận, tuy nhiên các 

thỏa thuận này không thể xác lập quyền sử dụng đất cho ông Ba và phủ định 

hiệu lực của Quyết định 2145/QĐ-UB-QLĐT nói trên được. Nếu quá trình thỏa 

thuận giữa ông Ba và Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh về việc sử dụng đất mà 



23 

 

phát sinh nghĩa vụ từ phía Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh thì các bên có 

quyền tranh chấp dân sự theo quy định. Do vậy, việc Ủy ban nhân dân quận B 

cho rằng phần diện tích 76,2 m2 đã được Công ty Vinh Phát đã bồi hoàn cho 

Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh và không chấp nhận bồi thường hỗ trợ cho 

hộ bà T là có căn cứ, đúng quy định.  

[2.2.2] Đối với yêu cầu của người khởi kiện về việc buộc Ủy ban nhân 

dân quận B phải bồi thường, hỗ trợ phần diện tích đất 94,5 m2 mà Ủy ban nhân 

dân Quận B cho rằng thuộc về Công ty TNHH MTV Tân Thuận thì Hội đồng 

xét xử xét thấy: 

Về nguồn gốc, quá trình đăng ký sử dụng đất: Phần diện tích đất 94,5 m2 

(thuộc một phần thửa số (51-1) là 54,8 m2, (52-1) là 39,7 m2). Theo Tài liệu 299, 

thửa số 51 do ông Nguyễn Văn Lang đăng ký (diện tích 836 m2), thửa 52 do ông 

Nguyễn Đắc Thưởng đăng ký (288 m2). Theo Tài liệu 2003 thì 94,5 m2 thuộc 

thửa số ông Ba đăng ký thửa số 1 do ông Ba đăng ký (422,2 m2). Công ty Xây 

dựng và thương mại quận B và sau này là Công ty TNHH MTV Tân Thuận sau 

này đều không có quá trình đăng ký đối với khu đất.  

Về pháp lý sử dụng đất thì ngày 20/7/1992, Ban Quản lý ruộng đất có 

Quyết định số 278/QĐ-ĐĐ về việc giao cho Xí nghiệp Xây dựng và sữa chữa 

nhà quận B (sau đó đổi  tên thành Công ty Xây dựng  và thương mại quận B, 

nay sáp nhập vào Công ty TNHH MTV Tân Thuận) sử dụng diện tích đất 

10.568 m2. Tuy nhiên, năm 2006, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ 

Chí Minh có Thông báo số 5505/TB-TNMT-QHSDĐ về việc thu hồi Quyết định 

số 278/QĐ-ĐĐ nói trên. Thông báo còn nêu rõ mọi giao dịch liên quan đến 

Quyết định số 278/QĐ-ĐĐ nói trên đều không có giá trị. Như vậy, với thông 

báo nói trên đã phủ định tư cách chủ sử dụng quyền sử dụng đất của Xí nghiệp 

Xây dựng và sữa chữa nhà quận B. Hoặc ít nhất từ năm 2006 thì Xí nghiệp Xây 

dựng và sữa chữa nhà quận B không còn quyền gì đối với khu đất được giao 

trong đó có phần diện tích 94,5m2 bị thu hồi.  

Về quá trình sử dụng thì Công ty TNHH MTV Tân Thuận đã có văn bản 

xác định công ty không có quá trình sử dụng đối với khu đất, và người sử dụng 

khu đất là ông Ba bà T.  

Đối với phần đất thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 278/QĐ-

ĐĐ thì ngày 22/01/2019, Ủy ban nhân dân quận B đã cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

CHO4583 ngày 22/01/2019 cho bà Lê Thị T và các đồng thừa kế theo đó đã 
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công nhận một phần diện tích thuộc Quyết định số 278/QĐ-ĐĐ ngày 20/7/1992 

cho hộ bà T.  

Như vậy, cùng một phần đất do hộ bà T sử dụng thuộc Quyết định số 

278/QĐ-ĐĐ trước đây nhưng có một phần công nhận cho hộ bà T, phần khác lại 

cho rằng không đủ điều kiện bồi thường hỗ trợ trong khi quá trình đăng ký, quản 

lý sử dụng đất không có gì khác nhau là không phù hợp, không bảo đảm quyền 

lợi của hộ bà T.  

Công ty TNHH MTV Tân Thuận không phải là người sử dụng đất theo 

Quyết định số 278/QĐ-ĐĐ (do đã bị thu hồi), đồng thời sau khi Quyết định số 

278/QĐ-ĐĐ bị thu hồi, Công ty TNHH MTV Tân Thuận cũng không đăng ký, 

không đóng thuế, không thực tế sử dụng. Đất cũng không do nhà nước đăng ký 

quản lý sử dụng. Đất do cá nhân đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg và tiếp nối sự 

đăng ký này là ông Ba sử dụng và có đăng ký theo Tài liệu năm 2003 cho đến 

ngày bàn giao đất để thực hiện dự án. Do đó, có cơ sở chấp nhận một phần yêu 

cầu của người khởi kiện về việc buộc Ủy ban nhân dân quận B phải bồi thường 

bổ sung cho bà T và các đồng thừa kế phần diện tích 94,5 m2 nói trên.  

[2.2.3] Đối với yêu cầu của người khởi kiện về việc buộc Ủy ban nhân 

dân quận B phải tính tiền lãi suất chậm trả theo quy định tại Điều 93 Luật Đất 

đai 2013 tính từ ngày 18/8/2003 (30 ngày kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất 

số 2720/QĐ-UB ngày 18/6/2003) cho đến ngày Ủy ban nhân dân quận B thực 

hiện chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho bà T và các đồng thừa kế của ông Ba theo 

quy định thì Hội đồng xét xử thấy rằng:   

Ngày 21/10/2014, Ủy ban nhân dân quận B đã ban hành Quyết định số 

7832/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng một phần 

diện tích 239,8 m2 với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 1.043.741.000 đồng. 

Đến nay, người khởi kiện chưa nhận khoản tiền này. Ngày 01/6/2015, Ban Bồi 

thường Giải phóng mặt bằng quận B mới gửi toàn bộ số tiền nêu trên vào Chi 

nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thạnh theo quy 

định là cũng đã chậm thực hiện nghĩa vụ chi trả tiền bồi thường cho bà T mà 

không có lý do chính đáng, làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà 

T. Do đó, căn cứ Văn bản số 2163/UBND-ĐTMT ngày 21/4/2015 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về giải quyết chính sách đối với các 

trường hợp chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt trước ngày 01/7/2014, có cơ sở chấp 
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nhận yêu cầu của người khởi kiện về tiền lãi do chậm chi trả số tiền bồi thường, 

hỗ trợ là 1.043.741.000 đồng theo Quyết định số 7832/QĐ-UBND nói trên.   

Ngày 28/02/2017, Ủy ban nhân dân quận B đã ban hành Quyết định số 

1448/QĐ-UBND về việc bồi thường bổ sung cho bà T với số tiền 523.147.000 

đồng. Xét thấy, Phương án bồi thường đã được phê duyệt từ năm 2009, bà T 

được bồi thường lần đầu theo Quyết định số 7832/QĐ-UBND là ngày 

21/10/2014. Tuy nhiên, việc bồi thường theo Quyết định số 7832/QĐ-UBND 

chưa được thực hiện một cách đầy đủ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bà. Việc 

ban hành Quyết định bồi thường bổ sung số 1448/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 

được xác định là có lỗi của Ủy ban trong quá trình thực hiện việc bồi thường hỗ 

trợ cho bà T. Do đó, căn cứ Văn bản số 2163/UBND-ĐTMT ngày 21/4/2015 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có cơ sở chấp nhận yêu cầu của 

người khởi kiện về tiền lãi do chậm thực hiện việc bồi thường hỗ trợ cho hộ bà 

T.  

Mặt khác, như đã phân tích trên, việc Ủy ban chưa bồi thường, hỗ trợ đối 

với phần diện tích 94,5 m2 là chưa có căn cứ, chưa đúng quy định, có cơ sở xác 

định việc này là chậm bồi thường, hỗ trợ nên căn cứ Khoản 2 Điều 93 Luật Đất 

đai năm 2013, có cơ sở chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện về tiền lãi tính 

trên tổng số tiền bồi thường hỗ trợ đối với phần diện tích 94,5 m2 nói trên.  

[2.2.4] Đối với yêu cầu của người khởi kiện về việc buộc Ủy ban nhân 

dân quận B phải bồi thường, hỗ trợ 160 m2 diện tích đất bị thu hồi theo đơn giá 

đất ở có trừ nghĩa vụ tài chính (160 m2 là hạn mức đất ở được giao tại quận B) 

thì Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Ngày 22/01/2019, Ủy ban nhân dân quận B đã cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

CHO4583 ngày 22/01/2019 cho bà Lê Thị T và các đồng thừa kế, theo đó, đã 

công nhận cho bà T diện tích đất 213,6 m2 đất ở. Đây là phần đất nằm cùng 

khuôn viên với phần đất bị thu hồi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở 

cao tầng Lô 13-14 giai đoạn 2. Như vậy, hộ bà T và các đồng thừa kế đã được 

công nhận tối đa hạn mức đất ở theo quy định. Mặt khác, theo Tài liệu 299, phần 

đất bị thu hồi của hộ bà T được đăng ký là đất rau, không phải là đất ở, hộ bà T 

tự chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở sau ngày 22/4/2002. Do đó, không có 

cơ sở chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện về việc bồi thường hỗ trợ 160 m2 

theo đơn giá đất ở. Việc Ủy ban nhân dân quận B áp giá bồi thường theo đơn giá 

đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư là có căn cứ đúng pháp luật.  



26 

 

[2.2.5] Đối với Quyết định hành chính số 9165/QĐ-UBND ngày 

27/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B và Quyết định hành chính số 

9903/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 về điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 

9165/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B. Do bà 

T đã có đơn đề nghị rút lại yêu cầu khởi kiện đối với các Quyết định này và việc 

rút yêu cầu là tự nguyện, không trái quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận, đình chỉ giải quyết đối với các yêu cầu khởi kiện này.  

[2.2.6]  Từ những phân tích nói trên, có cơ sở chấp nhận một phần yêu 

cầu khởi kiện của bà Lê Thị T, hủy một phần các quyết định hành chính: Quyết 

định  số 7832/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận B và 

Quyết định hành chính số 1448/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân 

dân quận B; Hủy Quyết định hành chính số 1805/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Buộc UBND quận B 

phải bồi thường bổ sung phần diện tích 94,5 m2 cho gia đình bà T và các đồng 

thừa kế; Buộc Ủy ban nhân dân quận B phải chi trả tiền lãi chậm trả đối với số 

tiền 1.043.741.000 đồng theo Quyết định số 7832/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 

của Ủy ban nhân dân quận B theo quy định của pháp luật; Buộc Ủy ban nhân 

dân quận B phải chi trả tiền lãi chậm trả đối với số tiền 523.147.000 đồng theo 

Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân quận B 

theo quy định của pháp luật; Buộc Ủy ban nhân dân quận B phải chi trả tiền lãi 

chậm trả đối với số tiền bồi thường hỗ trợ bổ sung phần diện tích 94,5 m2 cho 

gia đình bà T và các đồng thừa kế theo quy định của pháp luật. 

Do các Quyết định hành chính số 7832/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 và 

Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân quận B 

chưa bồi thường, hỗ trợ đúng và đủ cho hộ bà T nhưng quá trình giải quyết 

khiếu nại Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh đã bác toàn bộ khiếu nại của bà T và các đồng thừa kế thể 

hiện tại các Quyết định số 11830/QĐ-UBND, 11831/QĐ-UBND, 11832/QĐ-

UBND, 11833/QĐ-UBND, 11834/QĐ-UBND, 11835/QĐ-UBND, 11836/QĐ-

UBND và 11837/QĐ-UBND cùng ngày 24/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận B, và các Quyết định số 1803/QĐ-UBND, 1804/QĐ-UBND, 

1805/QĐ-UBND, 1806/QĐ-UBND, 1807/QĐ-UBND, 1808/QĐ-UBND, 

1809/QĐ-UBND và 1810/QĐ-UBND cùng ngày 18/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp 
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pháp của bà T và các đồng thừa kế, có căn cứ hủy toàn bộ các Quyết định giải 

quyết khiếu nại nói trên.  

[2.2.7]  Đối với yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị T về việc hủy Quyết định 

hành chính số 6808/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Ủy ban nhân dân quận B về 

việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 7832/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy 

ban nhân dân quận B và Quyết định hành chính số 2151/QĐ-UBND ngày 

16/4/2021 của Ủy ban nhân dân quận B về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 

6808/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Ủy ban nhân dân quận B thì Hội đồng xét 

xử thấy rằng:  

Như đã nhận định tại phần trên thì việc Ủy ban không bồi thường đối với 

phần diện tích đất 94,5 m2 là không có căn cứ và việc không tính bồi thường, hỗ 

trợ cho bà T đối với phần đất trên còn dẫn đến hệ quả Ủy ban còn phải chi trả 

cho bà T số tiền lãi phát sinh do chậm bồi thường, chậm chi trả. Tuy nhiên, 

Quyết định  6808/QĐ-UBND  không tính số tiền lãi phát sinh cho bà T và các 

đồng thừa kế là làm thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của bà và các đồng thừa 

kế. Cho nên yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định 

6808/QĐ-UBND nói là có cơ sở để chấp nhận, buộc người bị kiện phải thực 

hiện lại trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ cho bà T theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Mặt khác, ngày 16/4/2021, Ủy ban nhân dân quận B đã ban hành Quyết 

định hành chính số 2151/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 

6808/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Ủy ban nhân dân quận B là chưa có căn 

cứ nên có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện về việc hủy 

quyết định này.  

 [2.2.8]  Về án phí: Do yêu cầu của Người khởi kiện được chấp nhận một 

phần nên Người bị kiện phải chịu án phí hành chính sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính năm 2015, 

Căn cứ Luật Đất đai 2003, 

Căn cứ Luật Đất đai 2013, 

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

Tuyên xử:  
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1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị T về việc: 

-  Hủy một phần các quyết định hành chính gồm: Quyết định số 7832/QĐ-

UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận B về bồi thường, hỗ trợ của 

bà Lê Thị T và các đồng thừa kế; Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 

28/02/2017 về điều chỉnh và bổ sung Điều 1 Quyết định số 7832/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân quận B. 

- Hủy Quyết định số 6808/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của Ủy ban nhân 

dân quận B về bổ sung Điều 1 Quyết định số 7832/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 

của Ủy ban nhân dân quận B. 

- Hủy Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân quận B về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 6808/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của Ủy ban nhân dân quận B. 

- Hủy các quyết định hành chính gồm: Quyết định số 11830/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B về giải quyết khiếu nại 

của bà Lê Thị T; Quyết định số 11831/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận B về giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn T1; Quyết 

định số 11832/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

B về giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn T2; Quyết định số 11833/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B về giải quyết khiếu nại 

của ông Nguyễn Anh V; Quyết định số 11834/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B về giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị 

Tuyết H; Quyết định số 11835/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận B về giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết P; Quyết định 

số 11836/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B về 

giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết V; Quyết định số 11837/QĐ-

UBND ngày 24/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận B về giải quyết 

khiếu nại của bà Nguyễn Tuyết M; 

- Hủy các quyết định hành chính gồm: Quyết định số 1803/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giải 

quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết H; Quyết định số 1804/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giải 

quyết khiếu nại của ông Nguyễn Anh T1; Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 

18/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết 

khiếu nại của bà Lê Thị T; Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại của 
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bà Nguyễn Tuyết M; Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại của ông 

Nguyễn Anh T; Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại của bà 

Nguyễn Thị Tuyết V; Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại của ông 

Nguyễn Anh V; Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giải quyết khiếu nại của bà 

Nguyễn Thị Tuyết P; 

-  Buộc Ủy ban nhân dân quận B phải bồi thường bổ sung phần diện tích 

94,5 m2 cho bà Lê Thị T và các đồng thừa kế theo quy định pháp luật;  

- Buộc Ủy ban nhân dân quận B phải chi trả tiền lãi chậm trả đối với số 

tiền 1.043.741.000 đồng theo Quyết định số 7832/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 

của Ủy ban nhân dân quận B theo quy định của pháp luật cho bà Lê Thị T và các 

đồng thừa kế. 

- Buộc Ủy ban nhân dân quận B phải chi trả tiền lãi chậm trả đối với số 

tiền 523.147.000 đồng theo Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 

của Ủy ban nhân dân quận B theo quy định của pháp luật cho bà Lê Thị T và các 

đồng thừa kế. 

- Buộc Ủy ban nhân dân quận B phải chi trả tiền lãi chậm trả đối với số 

tiền bồi thường hỗ trợ bổ sung phần diện tích 94,5 m2 cho gia đình bà T và các 

đồng thừa kế theo quy định của pháp luật cho bà Lê Thị T và các đồng thừa kế. 

2. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị T về việc: 

Buộc Ủy ban nhân dân quận B phải bồi thường phần diện tích 160 m2 cho gia 

đình bà T và các đồng thừa kế của ông Ba theo đơn giá đất ở. 

3. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà Lê Thị T về việc: 

+ Hủy Quyết định số 9165/QĐ-UBND ngày 27/10/2016  của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận B về việc cưỡng chế thu hồi đất. 

 + Hủy Quyết định số 9903/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 về điều chỉnh 

Điều 1 Quyết định số 9165/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận B. 

 4. Về án phí:  

Người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải 

nộp 300.000 (ba trăm nghìn) đồng án phí hành chính sơ thẩm; Người bị kiện Ủy 

ban nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh phải nộp 300.000 (ba trăm 
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nghìn) đồng án phí hành chính sơ thẩm; Người bị kiện Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh phải nộp 300.000 (ba trăm nghìn) đồng án 

phí hành chính sơ thẩm. 

Bà Lê Thị T không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm. Hoàn trả cho bà 

T số tiền tạm ứng án phí 200.000 (hai trăm nghìn) đồng đã nộp theo Biên lai thu 

tiền số AA/2016/0031620 ngày 30/11/2016 của Cục Thi hành án dân sự Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

5. Về quyền kháng cáo: 

Đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ nhận được bản án hoặc kể từ 

ngày niêm yết bản án. 

Nơi nhận:                                       
-  TAND tối cao; 

- TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; 

- VKSND TP.Hồ Chí Minh;                

- Cục Thi hành án Dân sự  TP.Hồ Chí Minh; 

- Đương sự; 

- Lưu. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
                                     

          

 

 

 

 

 Đặng Mạnh Đoan Trang 

 

 


